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Thuế tháng này 

今
こん

月
がつ

の税金
ぜいきん

 

Keijidousha-zei shubetsuwari（thuế phân loại xe ôtô hạng nhẹ） （cả kỳ） 

Vui lòng thanh toán trước ngày 02/06【Liên hệ】Shuu zei-ka ☎ 0595-22-9612 
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Bản tin Tiếng Việt 

 

Phát hành・Biên tập：Igashi Kokusaikouryu Kyoukai （📞 070-4455-4900） ・Igashi Tabunkakyousei-ka （📞 0595-22-9702）                                                            

Trang chủ  http://www.mie-iifa.jp/ ☆Bản tin này được trích và chọn lọc từ『Kouhou Iga』             

Tuyển dụng Ban điều hành Lễ hội giao lưu quốc tế thành phố Iga năm 2025 

伊賀市
い が し

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

フェスタ
ふ ぇ す た

2025 実行
じっこう

委員
いいん

を 募集
ぼしゅう

します 

Hãy cùng nhau nghĩ xem nên làm gì tại lễ hội và tạo nên một lễ hội vui vẻ nhé! 

【Người đủ điều kiện】①Người có liên quan đến nước ngoài (Những người sống hoặc làm việc tại Thành phố Iga) 

② Người có thể giao tiếp tiếng Nhật hàng ngày   ③ Người từ 18 tuổi trở lên 

【Số lượng】từ 2 đến 3 người 【Thời hạn】đến ngày 30/05（thứ sáu）【Hình thức tuyển chọn】Việc tuyển chọn sẽ được quyết 

định bởi ủy ban tuyển chọn 【Cách ứng tuyển】vui lòng ghi tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ và lý do ứng tuyển và gửi qua email 

đến Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Iga.  

【Đăng ký・Liên hệ】Igashi Kokusaikouryu Kyoukai （Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Iga） 

 Điện thoại: 070-4455-4900    Email: mie-iifa@ict.jp 

 

Kiểm tra ung thư phổi・ Khám bệnh lao  肺
はい

がん検診
けんしん

 ・ 結核
けっかく

健
けん

診
しん

 

【Cách đăng ký】①Quét mã vạch 2 chiều để đặt hẹn. Có thể đặt hẹn từ ngày 01/05. ②Đặt hẹn qua điện thoại. Có thể đặt hẹn 

từ ngày 08/05（Ngày đăng ký sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngày khám）📞0595-22-9653 （ngày thường từ 08：30 đến 17：15） 
※ Những người đã đặt hẹn sẽ được gửi các tài liệu bao gồm phiếu khám, thời gian khám và những điều quan trọng khoảng một 

tuần trước khi kiểm tra. 

【Đối tượng】● Kiểm tra ung thư phổi (trên 40 tuổi) ● Khám bệnh lao (trên 65 tuổi)  

※ Những người đã chụp X-quang khi kiểm tra sức khỏe tại nơi làm việc không cần phải khám. 

※ Phụ nữ đang mang thai hoặc có thể đang mang thai không thể khám. 
【Nơi khám】Xe buýt chụp X-quang ngực sẽ đến các trung tâm cộng đồng ở mỗi khu vực vào tháng 6 và tháng 7. Các xét nghiệm 

sẽ được tiến hành trên xe buýt. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Kouhou Iga số tháng 5 (trang 13). 

【Chi phí】Miễn phí 

※Nếu kết quả dự chẩn yêu cầu phải xét nghiệm đờm, bạn sẽ phải trả phí xét nghiệm.  

Khám răng     歯科
し か

健
けん

（検
けん

）診
しん

 

 Khám răng cho người lớn Khám nha chu Khám răng cho thai phụ 

Đối tượng 
Trên 21 tuổi 

（sinh trước 01/04/2005） 

20 tuổi, 30 tuổi,40 tuổi , 

50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi 

Phụ nữ mang thai có đăng ký cư trú tại 

Tp Iga 

Mang theo BHYT BHYT・Phiếu khám miễn phí 
BHYT・Phiếu khám miễn phí・Sổ mẹ 

và bé. 

Chi phí 

500 yên ※Ngoại trừ: những người 

trên 71 tuổi/những người trên 65 tuổi 

bị khuyết tật có tham gia bảo hiểm y 

tế người già hậu kỳ/những người 

nhận phúc lợi ➡ miễn phí 

Miễn phí ※Phiếu khám miễn phí đã 

được gửi cho đối tượng vào đầu tháng 4 

Miễn phí ※Phiếu khám miễn phí được 

phát kèm khi nhận Sổ mẹ và bé. 

Thời hạn Ngày 28/02/2026（Thứ bảy） Từ ngày nhận sổ mẹ và bé đến lúc sinh  

【Liên hệ】Kenkou suishin-ka ☎ 0595-22-9653 

Igashi Tabunka kyousei-center 

Dân số Thành phố Iga: 84,060 người   Người nước ngoài: 6,177 người  Chiếm 7.35 % dân số  Thống kê vào cuối tháng 03/2025  
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Trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng・Trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng đặc biệt       児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 ・特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

  

 

 

Từ tháng 4 ,trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng・Trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng đặc biệt đã tăng 2.7％. Nếu muốn nhận vui lòng đăng ký. 

※Nếu thu nhập của người nhận trợ cấp trong năm trước vượt quá số tiền quy định sẽ không được nhận trợ cấp. 

Trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng 

【Người đủ điều kiện đăng ký】cha, mẹ hoặc những người đang nuôi trẻ thuộc các nhóm dưới đây và chưa đến ngày 31 tháng 3 

đầu tiên sau sinh nhật lần thứ 18 của trẻ. 

Trẻ em có cha và mẹ đã ly hôn.  

Trẻ em có cha hoặc mẹ đã mất. 

Trẻ em có cha hoặc mẹ bị khuyết tật nặng (mức độ khuyết tật theo chế độ lương hưu quốc gia khoảng Bậc 1).  

Trẻ em mà cha hoặc mẹ không rõ còn sống hay không. 

Trẻ em bị cha hoặc mẹ bỏ bê trong hơn một năm.  

Trẻ em có cha hoặc mẹ đã nhận được lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình từ tòa án (vì họ đang bị ngược đãi). 

Trẻ được sinh ra khi người mẹ không kết hôn. 

Trẻ không có cả cha lẫn mẹ. 

【Đăng ký・Liên hệ】Kodomo seisaku-ka ☎ 0595-22-9677 

Trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng đặc biệt 

【Người đủ điều kiện đăng ký】cha, mẹ hoặc những người đang nuôi trẻ em dướ 20 tuổi bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần 

(bệnh nặng). 

【Đăng ký・Liên hệ】Shougai fukushi-ka ☎ 0595-22-9656 

Thuế xe ôtô (phân theo loại)     自動車
じどうしゃ

税
ぜい

(種 別
しゅべつ

割
わり

) 

Thông báo nộp thuế ô tô đã được gửi vào đầu tháng 5. 

Vui lòng thanh toán thuế xe ô tô trước ngày 02/06.  

Có thể nộp thuế tại ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, trên điện thoại thông minh hoặc bằng thẻ tín dụng. Nếu quá hạn thanh toán, sẽ 

phải trả phí trả chậm.  

Thuế ô tô là loại thuế của tỉnh Mie đánh vào những người sở hữu ô tô vào ngày 1 tháng 4 hàng năm. Mức thuế được xác định dựa 

trên loại xe, cách sử dụng, dung tích động cơ và lượng hành lý có thể chở.  

Nếu thay đổi địa chỉ, hãy liên hệ với Cục giao thông vận tải. Khi thanh lý xe, hãy thực hiện thủ tục xóa đăng ký tại Cục giao thông 

vận tải. Nếu không thực hiện thủ tục, sẽ bị tính thuế.  

Sau khi đã thanh toán thuế ô tô, vui lòng giữ biên lai nộp thuế (trong vòng 1 năm gần nhất). 

【Liên hệ】Mieken Iga kenzei jimusho ☎ 0595-24-8020   

           Mie unyushikyoku ☎ 050-5540-2055 

 

 

         

Hỗ trợ học phí trung học phổ thông,v.v..          高校
こうこう

就 学
しゅうがく

支援
しえん

金
きん

 など 

Hỗ trợ học phí,v.v..  

Từ năm nay, quy định về thu nhập không còn nữa. Để giảm gánh nặng học phí cho các trường trung học công lập và tư thục, 

chính phủ sẽ hỗ trợ học phí. (Chính phủ sẽ thanh toán cho trường học. Học sinh và phụ huynh sẽ không nhận tiền.) Vui lòng đăng 

ký trực tuyến trước ngày mà trường đã quy định. Để biết thêm chi tiết, hãy hỏi trường đang theo học.  

Thời gian đăng ký: tháng 4 và tháng 7（ học sinh năm nhất THCS ） 

            tháng 7（ học sinh năm hai,năm ba THCS） 

Học bổng 

Để giảm gánh nặng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp như những người nhận trợ cấp sinh hoạt hoặc 

hộ gia đình được miễn thuế cư trú,v.v.. chính phủ sẽ hỗ trợ các khoản chi phí học tập ngoài học phí.  

Vui lòng đăng ký tại trường vào tháng 7 hàng năm. 

【Liên hệ】Mieken kyouiku iinkai ☎059-224-2940 

Gửi thông báo thuế phân loại xe tự động hạng nhẹ  軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

種別
しゅべつ

割
わり

の 納税
のうぜい

通知書
つうちしょ

を 送
おく

りました 

Thuế xe tự động hạng nhẹ sẽ được gửi vào ngày 01/05,vui lòng thanh toán trước thời hạn (ngày 02/06) 

※Lưu ý: 

Thuế phân loại xe tự động hạng nhẹ được tính đối với chủ sở hữu (đứng tên) vào ngày 01/04 

Cần phải làm thủ tục khi có bất kỳ thay đổi nào: sang tên, hủy bỏ xe, đổi địa chỉ 

Khi hủy bỏ xe, sang tên giữa năm không hoàn lại thuế. 

【Liên hệ】Kazei-ka ☎ 0595-22-9613 
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Kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho trẻ em   子
こ

どもの健
けん

診
しん

と相
そう

談
だん

 

Shiyakusho sẽ gửi thư thông báo thời gian, địa điểm khám sức khỏe 1 tuổi 6 tháng , 3 tuổi.  

【Liên hệ】Kiểm tra 1 tuổi 6 tháng , 3 tuổi Kodomo no sodachi shien-ka ☎ 0595-41-1556 

Tư vấn trẻ sơ sinh ・trẻ nhỏ Kosodate shien-shitsu ☎ 0595-22-9665 

 

 

 

 

 

 Cấp cứu .Y tế  救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

 

Những trường hợp nguy cấp ,chấn thương（buổi tối, 

ngày lễ hoặc chủ nhật, bệnh viện gần nhà đóng 

cửa. Bạn có thể đến các phòng khám,bệnh viện cấp 

cứu . 

Lưu ý khi đến cần gọi điện thoại liên lạc trước 

và mang theo thẻ bảo hiểm y tế. 

◆Igashi Oukyuu Shinryoujo☎0595-22-9990 

【Địa chỉ】Igashi Kaminoshou 1700-1 

【Thời gian】Thứ 2～thứ 7 , 20:00～23:00 

Chủ nhật và ngày lễ：09:00～12:00／ 

 14:00～17:00／ 20:00～23:00 

◆Mieken Kyuukyuu Iryou Jouhou Center 

Trung tâm thông tin y tế khẩn tỉnh Mie 

☎ 059-229-1199 

◆Igashi Kyuukyuu Kenkou Soudan Dial 24                 

☎0120-4199-22      

Tư vấn miễn phí qua điện thoại về các vấn đề sức khỏe, 

y tế, 24/7.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

   

 

 

 

1 tuổi 6 tháng 22/05・26/06 
13:00～14:30 

Haitopia Iga tầng 4 

Mang theo: sổ Mẹ-con, phiếu khám, v.v.. 3 tuổi（3 tuổi 6 tháng） 13/05・10/06 

Tư vấn trẻ sơ sinh / 

trẻ nhỏ 

02-12-21/05 

02-06-18/06 

Tư vấn dinh dưỡng, chiều cao, cân nặng 

（truy cập trang web Tp để xem chi tiết） 

◆Bệnh viện cấp cứu Thời gian（08：45 ; 09:00 là vào sáng hôm sau） 

Ueno Sougou Shimin  

☎ 0595-24-1111 

Thứ 2～thứ 6 Thứ 7,chủ nhật,ngày lễ 

17:00～08:45 08:45～08:45 

Nabari Shiritsu  

☎ 0595-61-1100 

Thứ 2～thứ 6 Thứ 7,chủ nhật,ngày lễ 

17:00～08:45 08:45～08:45 

Okanami Sougou  

☎ 0595-21-3135 

Thứ 2 Thứ 4 chủ nhật,ngày lễ 

17:00～09:00 17:00～08:45 09:00～08:45 

THÁNG 05 〈Không có khoa nhi〉 

Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

※Không tiếp nhận các trường hợp 

 khẩn vào những ngày không làm việc. 

1 

Nabari 

2 

Ueno 

3 

Nabari 

4 

Oka/Naba 

5 

Okanami 

6 

Nabari 

7 

Okanami 

8 

Nabari 

9 

Ueno 

10 

Ueno 

11 

Okanami 

12 

Okanami 

13 

Ueno 

14 

Okanami 

15 

Nabari 

16 

Ueno 

17 

Nabari 

18 

Oka/Naba 

19 

Okanami 

20 

Nabari 

21 

Okanami 

22 

Nabari 

23 

Ueno 

24 

Ueno 

25 

Okanami 

26 

Okanami 

27 

Ueno 

28 

Okanami 

29 

Nabari 

30 

Ueno 

31 

Nabari 

Lớp học Sasayuri 

ささゆり教室 

Ngày 03/05: nghỉ 

Giành cho học sinh từ lớp 5 cấp 1 đến  

lớp 3 trung học cơ cở.  

【Thời gian 】14:00～16:00（Thứ７） 

【Địa diểm】 

Igashi Sougou Fukushi Kaikan tầng2 

【Phí】200yên/buổi 

【Tel】Iga no tsutamaru 

0595-23-0912 , 080-3590-7612 
 

Lớp học tiếng Nhật 

伊賀 日本語の会 

Ngày03/05: nghỉ 

Giành cho người nước ngoài có nhu  

cầu học tiếng Nhật và thi năng lực tiếng 

Nhật (JLPT).  

【Thời gian 】 

Thứ 4:19:30～20:40 Thứ 7: 19:00～20:30 

【Địa diểm】 

Igashi Sougou Fukushi Kaikan tầng2 

【Phí】200yên/buổi 

【Tel】Jimukyoku 090-3425-7099 

Lớp học Kanji 

漢字 教室 

Lớp học Kanji cho hoc sinh từ  

lớp 1 đến lớp 4 tiểu học.  

Vui lòng đăng ký  

【Thời gian】15:30～16:30（Thứ 4） 

【Địa điểm】 

Haitopia Iga tầng 4 

【Phí】200yên/tháng 

【Liên hệ】 

Igashi Kokusaikouryu Kyoukai 

【Tel】070-4455-4900 

Tư vấn miễn phí , giải đáp những thắc mắc về: công việc, trường học, sức khỏe , bảo hiểm , lương hưu, nhà trẻ, thuế, tư cách lưu 
trú.v.v（Tùy thuộc vào nội dung, có trường hợp không thể hỗ trợ tư vấn） 

Igashiyakusho Tabunkakyousei -ka 

（Igashi Shijuku chou 3184 Igashiyakusho tầng 2） 
【Thời gian】08：30～17：00 （Thứ 2～ thứ 6） 

 0595-22-9702 
Igashi Tabunkakyousei-center 

（Igashi Ueno Marunouchi 500 Haitopia Iga tầng 4） 
【Thời gian】09：00～17：00（Thứ 2～ thứ 6） 

 0595-22-9629 
 

Phòng tư vấn 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

Tư vấn luật sư hành chính（tư vấn về tư cách lưu trú, 
hôn nhân quốc tế） 
【Thời gian】09:30～12:00 ngày 08/06（chủ nhật） 
【Địa điểm】IgashiTabunka kyousei center 
【Phí】miễn phí 
※Cần đặt hẹn trước: 
Tabunkakyousei-ka  0595-22-9702 
 

Y tế và sức khỏe   医療
いりょう

と健康
けんこう

 

Hướng dẫn học tập 勉強
べんきょう

の ご案内
あんない

（ Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc truy cập Facebook,trang web） 
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Tư vấn về bất cứ điều gì trong cuộc sống    暮らし
く

なんでも相談
そ う だ ん

 

Các chuyên gia như luật sư, cố vấn thuế sẽ trả lời cuộc tư vấn. 

【Thời gian】ngày 14/06（thứ 7）, 10:00～16:00  【Địa điểm】Yumepolis center（Igashi yumegaoka 1-1-4） 

【Số lượng】15 nhóm（ưu tiên theo thứ tự đăng ký） 

【Nội dung tư vấn】●Việc không trả lương  ●Sa thải bất công  ●Lương hưu, thuế, các khoản mua trả góp.v.v. 

●Bảo hiểm  ●Trả lại học bỗng đã vai  ●Gặp vấn đề khi xây dựng hoặc cải tạo nhà 

【Cách đăng ký】Đăng ký qua điện thoại . 

【Thời gian đăng ký】13/05 ～ 05/06（09:00～17:00, các ngày : thứ ba ,thứ năm） 

【Liên hệ】Kurashi Hot Station Iga ☎ 0595-24-7198 

 

Câu hỏi dành cho mọi người!    皆さん
みな      

に クイズ
く い ず

です！ 

<Câu hỏi>  Bão phát sinh ở đâu?     A. Sa mạc       B.Trên biển    C. Trên núi 

Bão có gió mạnh và mưa rất nhiều. Bão hình thành ở biển phía nam Nhật Bản và đến gần Nhật Bản.  

Khi nghe tin bão đang đến gần qua tin tức, hãy chuẩn bị để phòng tránh bão, đưa những đồ vật  

dễ bị thổi bay ở bên ngoài nhà vào trong. 

Để phòng trường hợp mất điện (điện ngừng hoạt động), hãy chuẩn bị đèn pin và pin dự phòng cho 

điện thoại thông minh, và kiểm tra những thứ cần thiết (giấy tờ tùy thân, thuốc men, tiền bạc, v.v.) khi đi sơ tán.  

Việc chuẩn bị trước khi bão đến là rất quan trọng! 

【Liên hệ】Bousaikiki taisaku-kyoku ☎0595-22-9640       （ Câu trả lời đúng là  「B.Trên biển」) 

Trợ cấp một phần chi phí mua vé định kì để đến trường    

通学
つうがく

定期券
ていきけん

などの 購入費
こうにゅうひ

の 一部
いちぶ

を 助成
じょせい

します 

 Trợ cấp mua vé đi lại định kì bằng tàu hỏa của 

Đường sắt Iga 

Chi phí mua vé đi lại bằng phương tiện công cộng 

(tàu hỏa, xe buýt, v.v.) 

Đối tượng Bất cứ ai sử dụng vé đường sắt Iga đến trường Người có địa chỉ tại thành phố Iga 

Vé hỗ trợ 

Vé đi lại định kì, vé tệp để đến trường bằng đường 

sắt Iga  

Vé đi lại định kì, vé tệp để đến trường 

(tàu hỏa, xe buýt, v.v.) 

※Trừ : đường sắt Iga, xe buýt nhanh（tùy chuyến） 

Vé định kì có giá trị hiệu lực khoảng thời gian nào từ ngày 01/ 04 /2025～ 31 /03 /2026 

Vé tệp để đến trường: được cấp từ 01/04/2025 đến 31/03/2026, có ghi là vé để đến trường 

【Tiền trợ cấp】 ●Vé định kì để đến trường đủ điều kiện có giá trị hiệu lực khoảng thời gian 01/ 04 /2025～ 31 /03 /2026 sẽ 

được trợ cấp một nửa chi phí của vé ●Vé tệp để đến trường đủ điều kiện được trợ cấp một nửa chi phí của vé 

※Dưới 100 yên làm tròn xuống. 

【Thời gian đăng ký】09/05/2025～05/03/2026 

【Cách đăng ký】qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp  

※Đăng ký qua đường bưu điện: dấu bưu điện trước ngày 05/03/2026 

※Nộp hồ sơ trực tiếp: tại Iga shiyakusho Koukyoukoutsuu-ka hoặc shisho trước ngày 05/03/2026 

【Cách đăng ký】có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại shiyakusho,shisho 

【Hồ sơ cần thiết】① Đơn đăng ký（theo mẫu quy định）② Bản sao vé đi lại định kì, vé tệp để đến trường 

 ③Bản sao giấy từ tùy thân（thẻ Mynumber hoặc thẻ ngoại kiều, v.v. có ghi địa chỉ hiện tại） 

④Bản sao sổ tài khoản ngân hàng, vé 

※Bản sao thẻ học sinh/sinh viên（khi đăng ký trợ cấp vé tệp） 

【Đăng ký・Liên hệ】Koukyoukoutsuu-ka ☎0595-22-9663 

 

Thông tin お知らせ
し

 

Thông tin phòng chống thiên tai 防災
ぼうさい

 情報
じょうほう

 

 

Hỗ trợ cho những người trẻ tuổi hoặc gia đình có con nhỏ chuyển đến Thành phố Iga 

若い
わ か  

人
ひと

や 子
こ

どもを 育
そだ

てている 家庭
か て い

の 伊賀市
い が し

への 引
ひ

っ越
こ

しを 助
たす

けます。 

Thành phố Iga sẽ hỗ trợ cho những người trẻ tuổi hoặc gia đình có con nhỏ chuyển đến từ một Tỉnh, thành 

 khác như sau: ①   Mua nhà cũ ở thành phố Iga  ②Thuê căn hộ tại Thành phố Iga 

Trợ cấp mua nhà đã qua sử dụng 

【Tiền trợ cấp】lên đến một nửa chi phí mua nhà đã qua sử dụng 

※Người trẻ tuổi: tối đa 300,000 yên. Gia đình có con nhỏ: tối đa 500,000 yên. Nếu mua nhà được đăng ký tại Igashi akiya-banku 

có thể nhận thêm 100,000 yên. 

【Cách đăng ký】nộp đơn đăng ký kèm theo giấy tờ cần thiết 

Trợ cấp tiền thuê nhà 

【Tiền trợ cấp】Người trẻ tuổi: tối đa 20,000 yên/tháng. Gia đình có con nhỏ: tối đa 30,000 yên/tháng  ※Trong vòng 2 năm 

【Cách đăng ký】nộp đơn đăng ký kèm theo giấy tờ cần thiết trong vòng 3 tháng kể từ ngày chuyển đến 

【Đăng ký・Liên hệ】Chiikisousei-ka ☎0595-22-9680 

 


